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LỜI NÓI ĐẦU

Nền kinh tế của thế giới nói chung và cùa mỗi quốc gia nói riêng được tạo 
thành từ ba khu vực kinh tế. Đó là khu vực I (Nông -  lâm -  thủy sán), khu vực II 
(Công nghiệp -  xây dựng) và khu vực III (Dịch vụ). Mỗi khu vực đó lại có vai trò, 
quá trình hình thành và phát triên riêng.

Trong quá trình phân công lao động xã hội theo ngành, về đại thê, nông 
nghiệp là ngành xuất hiện sớm nhất, sau đó mới đến công nghiệp và dịch vụ. 
Cùng với tiến trình phát triển của xã hội, vai trò của nông nghiệp nói riêng và 
toàn bộ khu vực I nói chung trong nền kinh tế tuy có chiều hướng giảm sút, nhimg 
bàn thân nội bộ từng ngành so với trước đây lại cỏ những tiến bộ vượt bậc vê 
chất. Nông -  lãm -  thủy sản trở thành các ngành không thê thay thế được trong 
xã hội.

ở  Việt Nam, các ngành này có vai trò đặc biệt quan trọng. Điều đó được thê 
hiện ở chỗ đã thu hút đông đảo lực lượng lao động xã hội, chiếm khoảng 1/5 GDP 
cũng như kim ngạch xuất khẩu cùa cả nước. Đến năm 2020, về cơ bàn nước ta trở 
thành một nước công nghiệp, nhưng không vì thế mà các ngành nông -  lâm -  thủy 
sản lại kém phát triên.

về phương diện giảo dục và đào tạo, các ngành thuộc khu vực I đã được đưa 
vào chương trình giàng dạy hiện hành với mức độ khác nhau từ bậc học phô 
thông (Địa lí lớp 9, Địa lí lớp 10 -  12), Đại học (các môn Địa lí kinh tế -  xã hội 
đại cương, Địa lí kỉnh tế -  xã hội Việt Nam) cho đến bậc cao học (chuvên ngành 
Địa lí học).

Đe góp phần đáp ứng nhu cầu cùa đông đáo giáo viên phổ thông, sinh viên, 
học viên cao học cũng như hạn đọc gân xa quan tâm đến Địa lí bọc, chúng tôi đã 
biên soạn và lần lượt xuất bàn ở NXB Đại học Sư phạm các giáo trình Địa lí kinh 
tế -  xã hội Việt Nam (2001 -  tái bán lần thứ năm có chinh lí. bỏ sung năm 2011), 
Địa lí kinh tế -  xã hội đại cương (2005 -  tủi ban lần thứ sáu có chình lí. bô sung 
năm 2011), Địa lí dịch vụ Việt Nam tập 1 (2011) -  tập 2 (2012). Tiếp theo các ấn 
phâm trên, cuôn giáo trình Địa lí  nông -  lăm -  thủy sản Việt Nam tiêp tục được 
hiên soạn nhàm góp phần hoàn chinh bộ giáo trình về Địa lí kinh té -  .xã hội ơ 
trong phạm vi các trường Đại hục Sư phạm.



về tổng thể, cuốn giáo trình này bao gồm 3 phần. Phản một đê cập tới cơ sở  
lí luận về địa lí các ngành nông -  lảm -  thủy sản nói chung, trong đó tông quan 
ngắn gọn về quan niệm, vai trò, các nhãn tố ảnh hưởng và một, hai hình thức tô 
chức lãnh thổ tiêu biểu. Phần hai -  trọng tâm của cuốn giáo trình, các tác giả tập 
trung trình bày Địa lí các ngành nông -  lâm -  thủy sản của nước ta với 4 chương 
(Tổng quan, Địa lí nông nghiệp, Địa lí lãm nghiệp, Địa lí thủy sán). Phân ba giới 
thiệu 7 vùng nông nghiệp với tư cách như sự phân hóa của ngành theo lãnh thô.

Trong quả trình biên soạn, các tác giả đã cổ găng đưa vào cuôn giảo trình 
những tài liệu mới nhất tính đến thời điểm những tháng đâu cùa năm 2012 cả vê 
chuyên môn lẫn về sổ liệu. Riêng về sổ liệu thong kê, các tác giá đã sử dụng sô 
liệu trong giai đoạn 1995 -  2010 đê phân tích cho từng nội dung cụ thê. Tát cả 
các bản đồ trong cuốn sách là do ThS. Lê Anh Tuấn biên vẽ. Đe góp phần cho 
việc biên soạn còn có công sức của các cộng tác viên: ThS. Lương Thị Duyên, 
ThS. Bùi Ngọc Đồng, ThS. Chu Thị Thanh Hiển, ThS. Hà Thị Liên, TlĩS. Vũ Ngọc 
Thắng. Ngoài ra, tập thê tác giả cũng tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác nhau 
đã được công bố ở Trung ương cũng như ở địa phương nhằm làm tăng thêm chất 
lượng của giáo trình.

Nhân dịp này, chủng tôi xỉn chân thành cám cm Ban Giám hiệu — Trường 
ĐHSP Hà Nội; Ban Giám đốc cũng như biên tập viên và những người cỏ liên 
quan của NXB Đại học Sư phạm đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra đời của cuốn 
sách. Xin cám ơn các đồng nghiệp tham gia biên vẽ bản đồ, các cộng tác viên 
cũng như các cơ quan và cá nhân các nhà khoa học về nguồn tư liệu đã được 
trích dẫn.

Hy vọng rằng cuốn giáo trình này sẽ nhận được sự quan tâm cùa các thầy cô 
giao, sinh Vien, học vien cao học chuyên ngành Địa li học cũng như cùa đông đảo 
bạn đọc.

CÁC TÁC GIẢ



Phần m ột

C ơ  SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐỊA LÍ NÔNG -  LÂM -  THỦY SẢN

I. QUAN NIỆM VÀ VAI TRÒ
1. Quan niệm

Nền kinh tế của mỗi quốc gia được tạo nên bởi nhiều ngành kinh tế. về đại 
thể, người ta chia các ngành này thành 3 khu vực kinh tế (hay 3 nhóm ngành) 
sau đây:

-  Khu vực I bao gồm các ngành nông -  lâm -  thủy sản (đổi với cách phân 
chia khác gồm các ngành khai thác trực tiếp tài nguyên thiên nhiên).

-  Khu vực II gồm có các ngành công nghiệp -  xây dựng (đối với cách phân 
chia khác gồm các ngành chế biến từ nguyên vật liệu của các ngành khai thác trực 
tiếp tài nguyên thiên nhiên).

-  Khu vực III là các ngành (hoạt động) dịch vụ.
Theo quan niệm hiện nay của nước ta, các ngành thuộc khu vực I gồm có 

nông -  lâm -  thủy sản. Đen lượt mình, nông nghiệp lại bao gồm trồng trọt -  chăn 
nuôi -  dịch vụ nông nghiệp; còn lâm nghiệp gồm có trồng và nuôi rừng -  khai 
thác gỗ và lâm sản -  dịch vụ lâm nghiệp; ngành thủy sản bao gồm đánh bắt (hay 
khai thác) -  nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, trước đây còn có quan niệm nông 
nghiệp theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Nông nghiệp theo nghĩa rộng gồm nông 
nghiệp, lâm nghiệp (trồng và nuôi rừng), thủy sản (nuôi trồng); còn theo nghĩa 
hẹp chỉ có trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp.

2. Vai trò
Nông -  lâm -  thủy sản là các ngành được phát triển từ xa xưa và có vai trò 

đặc biệt quan trọng trong sản xuất cũng như đời sống, về mặt lí luận, vai trò đó 
được thể hiện chủ yếu ở một số điểm sau đây:

2.1. Đáp ứng nhu cầu thiết yếu về lương thực, thực phẩm cho đời sổng và
nguyên liệu cho công nghiệp
-  Con người muốn tồn tại và phát triển cần phải có cái ăn và những sản phẩm 

đó chỉ có thê có được từ sản xuất nông nghiệp. Dù xà hội loài người có phát triển



đến đâu đi chăng nữa thì không một ngành kinh tế nào có thê thay thê được vai trò 
của các ngành nông nghiệp và thủy sản trong việc đáp ứng nhu câu lưomg thực, 
thực phẩm cho con người. Sự gia tăng dân số và sự thu hẹp diện tích đât canh tác 
đang đặt xã hội loài người trước nguy cơ thiếu hụt nguôn lương thực, thực phàm. 
Vấn đề an ninh lương thực không còn là mối quan tâm riêng của từng quôc gia, 
mà đã trở thành một thách thức lớn cho toàn nhân loại.

Nông — lâm -  thủy sản giữ vai trò to lớn trong việc phát triên kinh tê ờ háu 
hết các nước, nhất là ở các nước đang phát triển. Tuy nhiên, ngay cả ở những 
nước phát triển, mặc dù tỉ trọng của khu vực I trong GDP rât thâp. nhưng khôi 
lượng nông -  lâm -  thủy sản của các nước này khá lớn và không ngừng tăng lên. 
Lương thực, thực phẩm là yếu tố đầu tiên, có tính chất quyết định sự tồn tại, phát 
triển của con người và phát triển kinh tế -  xã hội của đất nước.

Ngoài việc đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm cho con người, sự phát 
triển nông -  lâm -  thủy sản còn có tác động đến hàng loạt ngành kinh tê khác. Có 
người cho rằng, thiếu hụt lương thực hoàn toàn có thể được giải quyết bằng cách 
nhập khẩu. Nhưng trên thực tế. việc nhập khẩu lương thực có thể sẽ gây khó khăn 
cho nền kinh tế, đặc biệt đối với các nước đang phát triển thường là các nước 
nghèo. Hơn nữa, nhập khẩu lương thực là nhập khẩu hàng tiêu dùng và không tạo 
ra giá trị thặng dư giống như việc nhập khẩu các thiết bị sản xuất, máy móc hay 
nguyên vật liệu khác. Thực tiễn lịch sừ của các nước trên thế giới đã chứng minh, 
chỉ có thể phát triển kinh tế một cách bền vững, chừng nào quốc gia đó đảm bảo 
được vấn đề an ninh lương thực.

-  Phần lớn nguyên liệu của các ngành công nghiệp thực phẩm, đồ uống; công 
nghiệp sản xuât hàng tiêu dùng được cung cấp từ các ngành nông — lâm — thủy 
sản, mà trong đó chủ yêu là nông nghiệp. Vi vậy, sự phát triển của các ngành công 
nghiệp này phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp.

Mọt thước đo vê vai trò quan trọng của nông nghiệp đổi với các ngành côna 
nghiệp chê biên là tỉ lệ đóng góp cùa nông sản với tư cách là nuuyên liệu tronfi 
tông giá trị sản phâm của ngành này. Theo World Bank, trong nhóm 17 nước có 
thu nhập thấp (GDP bình quân đầu người dưới 390 USD/người/năni). ti lệ này 
trung bình là 46%, cao nhất là 92%; trong nhóm 43 nước có thu nhập irunu bìnl 
(GDP từ 390 -  3.500 USD/người/năm). tương ứng là 41% và 91%; tronỵ nhóm í 
nước phát triên (GDP trên 3.500 USD/mrười/năm), ti lệ này là 14% và 3 L ' r ,  Nông


